
Môn học/nhóm:  Đồ án Cơ điện tử 2 (0101100908)-02 Số tín chỉ: 1

Thời gian liên hệ GVHD nhận đề tài: Từ ngày 25/08/2023 đến ngày 31/08/2023

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp GVHD Tên đề tài Ghi chú

1 2025202061 Nguyễn Thành Vinh 28/06/2002 11DHCDT3 Đặng Anh Duy

2 2025200088 Phan Văn Viễn 14/07/2002 11DHCDT1 Đặng Anh Duy

3 2025200016 Phan Quốc Việt 26/04/2002 11DHCDT1 Đặng Anh Duy

4 2025200026 Trần Văn Việt 28/03/2001 11DHCDT1 Đặng Anh Duy

5 2025207683 Nguyễn Trung Kiên 09/10/2002 11DHCDT2 Đào Thanh Liêm

6 2025200006 Trần Đức Phú 31/01/2002 11DHCDT1 Đào Thanh Liêm

7 2025202024 Nguyễn Văn Hưng 02/04/2002 11DHCDT1 Đào Thanh Liêm

8 2025200107 Nguyễn Thành Trung 21/04/2000 11DHCDT1 Đào Thanh Liêm

9 2025207720 Trần Duy Khánh 22/11/2002 11DHCDT3 Đinh Lê Cao Kỳ

10 2025207686 Trần Đăng Khoa 19/09/2002 11DHCDT3 Đinh Lê Cao Kỳ

11 2025200050 Phạm Trung Kiên 17/09/2002 11DHCDT2 Đinh Lê Cao Kỳ

12 2025207680 Trần Tuấn Kiệt 08/11/2002 11DHCDT3 Đinh Lê Cao Kỳ

13 2025207693 Đỗ Chí Linh 18/10/2002 11DHCDT3 Đinh Lê Cao Kỳ

14 2025207715 Đỗ Minh Luân 24/05/2002 11DHCDT3 Đinh Lê Cao Kỳ

15 2025203004 Huỳnh Quang Tín 18/06/2002 11DHCDT2 Đinh Lê Cao Kỳ

16 2025180082 Trần Lê Hoàng Trung 02/02/2000 09DHCDT2 Đinh Lê Cao Kỳ

17 2025210152 Nguyễn Tiến Tùng 02/06/2002 12DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

18 2025204517 Phùng Mai Đăng Khoa 09/11/2002 11DHCDT3 Đinh Lê Cao Kỳ

19 2025200085 Quan Ngọc Lâm 27/10/2002 11DHCDT1 Đinh Lê Cao Kỳ

20 2025202034 Lê Thành Long 26/01/2002 11DHCDT3 Đinh Lê Cao Kỳ

21 2025200108 Nguyễn Tăng Trọng 28/10/2002 11DHCDT1 Đinh Lê Cao Kỳ

22 2025202001 Nguyễn Trần Phúc An 07/11/2002 11DHCDT2 Huỳnh Ngọc Thái

23 2025203006 Vũ Hoàng Tuấn Kiệt 30/04/2002 11DHCDT2 Huỳnh Ngọc Thái

24 2025202045 Nguyễn Xuân Phong 20/07/2002 11DHCDT2 Huỳnh Ngọc Thái

25 2025207663 Nguyễn Tài Lộc Quốc 03/01/2002 11DHCDT2 Huỳnh Ngọc Thái

26 2025202050 Phan Hoàng Sa 21/01/2002 11DHCDT2 Huỳnh Ngọc Thái

27 2025200103 Mai Nguyễn Quốc Hưng 24/11/2002 11DHCDT1 Huỳnh Ngọc Thái

28 2025200037 Trần Quốc Khang 02/05/2002 11DHCDT1 Huỳnh Ngọc Thái

29 2025202038 Võ Kiều Phương Nam 04/09/2002 11DHCDT3 Huỳnh Ngọc Thái

30 2025202040 Hoàng Lâm Nguyên 03/03/2002 11DHCDT3 Huỳnh Ngọc Thái

31 2025202042 Nguyễn Hữu Thanh Nhàn 18/10/2002 11DHCDT3 Huỳnh Ngọc Thái

32 2025200093 Đặng Thanh Phú 05/08/2002 11DHCDT1 Huỳnh Ngọc Thái

33 2025216809 Võ Sơn Bá 10/01/2001 12DHCDT02 Lê Văn Nam

34 2025202010 Nguyễn Tấn Đức 04/11/2002 11DHCDT2 Lê Văn Nam

35 2025202012 Phạm Quốc Dũng 21/11/2002 11DHCDT2 Lê Văn Nam

36 2025204618 Tô Thành Dương 10/01/2002 11DHCDT2 Lê Văn Nam

37 2025207684 Huỳnh Bá Duy 15/09/2002 11DHCDT3 Lê Văn Nam

38 2025204527 Nguyễn Hữu Duy 26/09/2002 11DHCDT2 Lê Văn Nam

39 2025216829 Nguyễn Văn Duy 10/10/2003 12DHCDT02 Lê Văn Nam

40 2025203001 Phạm Đức Duy 30/03/2002 11DHCDT2 Lê Văn Nam

41 2025203007 Phùng Chấn Hào 17/08/2002 11DHCDT2 Lê Văn Nam

42 2025200049 Mai Minh Hậu 01/01/2002 11DHCDT2 Lê Văn Nam

43 2025216836 Võ Thanh Đạt 24/03/2003 12DHCDT02 Lê Văn Nam

44 2025207692 Đỗ Minh Đô 08/03/2002 11DHCDT3 Lê Văn Nam

45 2025207749 Nguyễn Quang Minh 06/09/2002 11DHCDT3 Lương Quốc Việt

46 2025204542 Lê Khánh Nam 04/05/2002 11DHCDT2 Lương Quốc Việt

47 2025200101 Lê Trần Hoàng Nam 01/12/2002 11DHCDT1 Lương Quốc Việt

48 2025207697 Hồ Trọng Tuấn 09/11/2002 11DHCDT3 Lương Quốc Việt

49 2025200098 Trần Thanh Duy 24/10/2002 11DHCDT1 Nguyễn Tấn Ken

50 2025200202 Phùng Quang Minh 21/12/2002 11DHCDT1 Nguyễn Tấn Ken

51 2025200041 Phan Trương Hải Phi 14/08/2002 11DHCDT1 Nguyễn Tấn Ken

52 2025200044 Nguyễn Phước Định Phúc 31/07/2002 11DHCDT1 Nguyễn Tấn Ken

53 2025200102 Sơn Hoàng Nghĩa Ân 24/02/2002 11DHCDT1 Nguyển Tấn Ken
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54 2025202002 Nguyễn Hoàng Anh 21/04/2002 11DHCDT2 Nguyển Tấn Ken

55 2025200042 Huỳnh Nam Bắc 27/08/2002 11DHCDT2 Nguyển Tấn Ken

56 2025204584 Trương Trọng Bách 08/02/2002 11DHCDT2 Nguyển Tấn Ken

57 2025216811 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 25/12/2003 12DHCDT02 Nguyển Tấn Ken

58 2025207706 Cao Văn Bình 10/09/2002 11DHCDT3 Nguyển Tấn Ken

59 2025207695 Vũ Thành Đạt 12/05/2002 11DHCDT3 Nguyển Tấn Ken

60 2025207670 Mã Thuận Lợi 31/07/2002 11DHCDT3 Nguyển Tấn Ken

61 2025207660 Nguyễn Thành Đạt 24/01/2002 11DHCDT3 Nguyển Tấn Ken

62 2025204760 Hồ Viết Đức 10/03/2002 11DHCDT3 Nguyễn Thị Út Hiền

63 2025202023 Nguyễn Thanh Hoàng 25/01/2002 11DHCDT2 Nguyễn Thị Út Hiền

64 2025202022 Trần Mạnh Hoàng 04/07/2002 11DHCDT1 Nguyễn Thị Út Hiền

65 2025207705 Nguyễn Đỗ Gia Huy 06/08/2002 11DHCDT3 Nguyễn Thị Út Hiền

66 2025204622 Nguyễn Ngọc Huy 18/03/2002 11DHCDT3 Nguyễn Thị Út Hiền

67 2025207716 Nguyễn Nhựt Nam 01/12/2002 11DHCDT3 Nguyễn Thị Út Hiền

68 2025203009 Ngô Hải Sơn 23/02/2002 11DHCDT3 Nguyễn Thị Út Hiền

69 2025207681 Phạm Trung Tín 12/11/2002 11DHCDT3 Nguyễn Thị Út Hiền

70 2025207666 Nguyễn Minh Anh Tuấn 26/12/2002 11DHCDT2 Nguyễn Thị Út Hiền

71 2025207668 Nguyễn Ngọc Tuấn 21/12/2002 11DHCDT3 Nguyễn Thị Út Hiền

72 2025200031 Phạm Minh Bảo 01/04/2001 11DHCDT1 Nguyễn Thị Út Hiền

73 2025202021 Hồ Trung Hiếu 07/06/2002 11DHCDT1 Nguyễn Thị Út Hiền

74 2025207740 Lê Đình Nguyên 18/06/2002 11DHCDT3 Nguyễn Thị Út Hiền

75 2025200035 Hà Nhật Phong 11/09/2002 11DHCDT1 Nguyễn Thị Út Hiền

76 2025200036 Nguyễn Minh Thuận 12/09/2002 11DHCDT1 Nguyễn Thị Út Hiền

77 2025207674 Trần Thanh Nam 11/09/2002 11DHCDT2 Nguyễn Văn Khiển

78 2025202039 Đinh Trung Nghĩa 13/10/2002 11DHCDT2 Nguyễn Văn Khiển

79 2025202054 Bùi Duy Thanh 13/02/2002 11DHCDT3 Nguyễn Văn Khiển

80 2025200100 Trần Thế Trọng 17/10/2002 11DHCDT1 Nguyễn Văn Khiển

81 2025207708 Hà Triệu Phú 29/06/2002 11DHCDT3 Phạm Huy Hoàng

82 2025202048 Trần Hữu Quan 03/09/2002 11DHCDT2 Phạm Huy Hoàng

83 2025207682 Nguyễn Hồng Quân 04/09/2002 11DHCDT2 Phạm Huy Hoàng

84 2025202052 Trần Quan Sự 19/04/2002 11DHCDT2 Phạm Huy Hoàng

85 2025207689 Võ Đặng Phong Thạch 24/10/2002 11DHCDT3 Phạm Huy Hoàng

86 2025202053 Tu Quốc Thắng 26/09/2002 11DHCDT2 Phạm Huy Hoàng

87 2025207717 Nguyễn Phan Trọng 12/06/2002 11DHCDT3 Phạm Huy Hoàng

88 2025202057 Châu Ngọc Trung 29/03/2002 11DHCDT2 Phạm Huy Hoàng

89 2025200004 Nguyễn Hòa Nhật Hoàng 15/10/2002 11DHCDT_LV Phạm Huy Hoàng

90 2025207679 Ngô Lê Đăng Huy 05/09/2002 11DHCDT3 Phạm Huy Hoàng

91 2025181052 Vũ Hoàng Minh 10/07/2000 09DHCDT2 Phạm Huy Hoàng

92 2025200073 Nguyễn Nhật Tân 08/05/2002 11DHCDT1 Phạm Huy Hoàng
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